
TW, 

tỉnh
Huyện Xã

Huy động 

khác

13 TỔNG CỘNG        8.204    3.598    3.469      727            410 

I XÃ BÌNH TÚ 3.083 1.405 1.370 308 0

1 Xây mới nhà văn hóa thôn Tú Phương CT 1.004 703 201 100 0
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Tú Nghĩa CT 1.003 702 201 100 0
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

3 Xây mới nhà văn hóa thôn Trường An CT 1.076 0 968 108 0
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

II XÃ BÌNH SA 1.175 674 383 59 59

1
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang 

(tường rào, cổng ngõ và các hạng mục khác )
01 CT 303 212 61 15 15

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

2
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá thôn Tây Giang (sân 

nền và các hạng mục khác )
01 CT           212       191        11              11 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

3 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá Bình Trúc 01 CT 660 462 132 33 33
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

III XÃ BÌNH TRUNG 1.057 0 951 106 0

1 Xây mới nhà văn hóa thôn Kế Xuyên 1 01 CT 1.057 951 106
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

IV XÃ BÌNH DƯƠNG 326 110 72 44 99

1
Bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến tổ 4, tổ 5 

thôn Lạc Câu
0,28 326 110 72 44 99

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

V XÃ BÌNH TRIỀU 233 93 47 23 70

1

Bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến từ nhà ông 

Dần tổ 9 đến giáp ngã ba gần nhà ông Trần Thịnh tổ 

10, thôn Vân Tây

0,2 233 93 47 23 70
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

VI XÃ BÌNH AN 950 665 190 95 0

(Ban hành theo Tờ trình sô:129/TTr-UBND ngày  17  tháng  4  năm 2025 của UBND huyện Thăng Binh)

PHỤ LỤC 1:

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(ĐVT: Triệu đồng)
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1 Xây mới nhà văn hóa thôn An Thái 01 CT 950 665 190 95 0
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

VII XÃ BÌNH PHỤC 450 0 270 45 135

1
Nâng cấp sửa chữa giao thông nông thôn tuyến QL 

1A đi tổ 9 thôn Bình Hiệp
1 CT

450
270 45 135

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

VIII XÃ BÌNH QUÝ 930 651 186 47 47

1 Xây mới nhà văn hoá thôn Quý Thạnh 1 01 CT 930 651 186 47 47
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện

IX XÃ BÌNH HẢI 955 669 191 48 48

1 Xây mới nhà văn hóa thôn Đồng Trì 01 CT 955 669 191 48 48
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện
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